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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 3848/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC; Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 163/HĐND-TTHĐ ngày 21/10/2014 của Thường trực HĐND tỉnh và xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh tại Tờ trình số 762/TTr-STC ngày 24/11/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, như sau:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

* Định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng theo quy định là căn cứ để thực hiện các thủ tục: nhận điều chuyển xe từ các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi kết thúc, dự án ODA, nguồn viện trợ và các nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; trang bị mới từ nguồn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ; trang bị mới từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trang bị xe ô tô cứu thương từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan căn cứ quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng tại Điều 1, theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị và tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chuyển xe ô tô từ các nguồn dự án, viện trợ, tài trợ cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý, sử dụng phục vụ công tác đảm bảo đúng quy định; báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương, trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và trang bị xe cứu thương từ nguồn ngân sách tỉnh và quyết định thanh lý hoặc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vượt quá định mức quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế (theo Phụ lục đính kèm) và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT,KTTH.
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		PHỤ LỤC

		ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

		(Kèm theo Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày   04 /  12   /2014 của UBND tỉnh)

		STT		NỘI DUNG		Chỉ tiêu giường bệnh 2014		Tổng số xe ô chuyên dùng				Xe ô tô chuyên dùng, trong đó:																								Ghi chú

								Định mức		Hiện có		xe
cứu thương				xe chở 
vắc xin				xe lấy mẫu, 
kiểm nghiệm chất lượng thuốc, thực phẩm				xe lấy 
và vận chuyển máu				xe mổ mắt lưu động				xe chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch

												Định
 mức		Hiện
 có		Định
 mức		Hiện
 có		Định
 mức		Hiện
 có		Định
 mức		Hiện
 có		Định
 mức		Hiện
 có		Định
 mức		Hiện
 có

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				Tổng cộng		3,001		105		70		63		53		2		2		1		0		1		0		1		0		37		15

		I		Tuyến tỉnh		1,780		55		35		31		21		1		1		1		0		1		0		1		0		20		13

				Quản lý Nhà nước				5		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		3

		1		Văn phòng Sở Y tế				3		2																						3		2

		2		Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm				1		0																						1		0

		3		Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình				1		1																						1		1

				Đơn vị sự nghiệp				50		32		31		21		1		1		1		0		1		0		1		0		15		10

		1		Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam		600		6		4		4		4										1		0						1		0

		2		Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam		300		4		3		3		3																		1		0

		3		Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam		350		4		3		3		2																		1		1

		4		Bệnh viện Y học cổ truyền		165		3		1		2		1																		1		0

		5		Bệnh viện Nhi		120		3		2		2		2																		1		0

		6		Bệnh viện Lao và bệnh phổi		100		2		1		1		0																		1		1

		7		Bệnh viện Tâm thần		100		2		1		1		1																		1		0

		8		Trung tâm Da liễu		30		2		1		1		1																		1		0

		9		Trung tâm Mắt Quảng Nam		15		1		0																		1		0

		10		Trung tâm Cấp cứu 115 (Kể cả xe ô tô cứu thương bố trí tại các Trạm khu vực)				12		6		12		6

		11		Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh				2		2						1		1														1		1

		12		Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản				2		2		1		1																		1		1

		13		Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Bứu cổ				2		2																						2		2

		14		Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe				1		1																						1		1

		15		Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam				1		0										1		0

		16		Trung tâm Pháp y Quảng Nam				1		1		1		0																		0		1

		17		Trung tâm Giám định y khoa				1		0																						1		0

		18		Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS				1		2																						1		2

		II		Tuyến huyện		1,221		50		35		32		32		1		1		0		0		0		0		0		0		17		2

		1		Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An		120		2		3		2		3

		2		Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ		125		3		1		2		1																		1		0

		3		Trung tâm Y tế huyện Điện Bàn		10		2		1		1		1																		1		0

		4		Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc		15		2		1		1		1																		1		0

		5		Trung tâm Y tế huyện Núi Thành		10		2		1		1		1																		1		0

		6		Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên		125		3		2		2		2																		1		0

		7		Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn		115		3		3		2		2																		1		1

		8		Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn		55		3		1		2		1																		1		0

		9		Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức		60		3		2		2		2																		1		0

		10		Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình		132		3		3		2		3																		1		0

		11		Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh		50		2		1		1		1																		1		0

		12		Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước		80		3		2		2		2																		1		0

		13		Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My		65		3		2		2		2																		1		0

		14		Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My		45		3		2		2		2																		1		0

		15		Trung tâm Y tế huyện Đông Giang		50		3		2		2		2																		1		0

		16		Trung tâm Y tế huyện Tây Giang		50		3		3		2		2																		1		1

		17		Trung tâm Y tế huyện Nam Giang		57		3		2		2		2																		1		0

		18		Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn		57		3		2		2		2																		1		0

		19		Trung tâm Y tế TP Hội An				1		1						1		1






